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BẢNG BÁO GIÁ CARTRIDGE STMAX
    ( ÁP DỤNG CHO DEALER)
	STT
	TÊN MÁY IN
	MÃ HỘP MỰC
	TRANG IN
	Dearler hoặc công nợ
	Đại lý cấp 3
DS>5 hộp/ tháng
	Đại lý cấp 2
DS>10 hộp/ tháng
	Đại lý cấp 1
DS>100 hộp/ tháng
	10 dr 35, 5 drum 05, tra chip, 1hop 1610

	
MÁY IN LASER HP 


	

	1
	HP LaserJet 2035/2055
	STMAX 05A
	3000
	25
	23
	21
	19
	

	2
	HP LaserJet 5L/6L, 3100
	STMAX 06F
	2500
	20
	18
	16
	14
	

	3
	HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022
3015/3020/3030/3050/3055Z/3052/3055/M1005
	STMAX 12A
	2000
	19
	17
	15
	13
	

	4
	HP LaserJet 1300
	STMAX 13A
	2500
	19
	17
	15
	13
	

	5
	HP LaserJet 1000/1200/1210/1220, 3300/3380
	STMAX 15A
	2500
	19
	17
	15
	13
	

	6
	HP LaserJet 1150
	STMAX 24A
	2500
	19
	17
	15
	13
	

	7
	HP LaserJet 1005/1006
	STMAX 35A
	1500
	21
	19
	17
	15
	

	8
	HP 1505/1505N/M1522N/M1522NF
	STMAX 36A
	2000
	22
	20
	18
	16
	

	9
	HP LaserJet 1160/1320/3390/3392
	STMAX 49A
	2500
	20
	18
	16
	14
	

	10
	HP LaserJet P2015/P2015d/P2015n/M2727
	STMAX 53A
	3000
	21
	19
	17
	15
	

	11
	HP LaserJet 1100/1100A, 3200
	STMAX 92A
	2500
	19
	17
	15
	13
	

	12
	Hp : 1606DN
	STMAX 78A
	2500
	23
	21
	19
	17
	

	13
	HP Laser Jet M1212nf MFP  , P1102W
	STMAX 85A
	2500
	23
	21
	19
	17
	

	14
	
HP LaserJet màu 2600/2600N/2605/1600
	STMAX Q6000A (K)
	2500
	32
	30
	28
	26
	

	
	
	STMAX Q6001A/02A/03A
 (C/M/Y)
	2000

	32
	30
	28
	26
	

	15
	HP LaserJet màu CP1215, CP1515N, 1518, CM1312
	STMAX CB540A (K)
	2200
	34
	32
	30
	28
	

	
	
	STMAX CB541A, CB542A, CB543A (C/Y/M)
	2200
	34
	32
	30
	28
	

	16
	Hp: Laser 5000 /5100
	STMAX 29X
	
	37
	35
	33
	31
	

	17
	Hp: Laser 5200
	STMAX 16A
	
	47
	45
	43
	41
	

	MÁY IN LASER CANON
	

	16
	Canon LBP 800/1120 (EP 22)
	STMAX 92A
	2500
	19
	17
	15
	13
	

	17
	Canon LBP 12110 (EP 25)
	STMAX 15A
	2500
	19
	17
	15
	13
	

	18
	Canon LBP 2900/3000 (CRG 303)
	STMAX 12A
	2500
	19
	17
	15
	13
	

	19
	Canon LBP 3300 (CRG 308)
	STMAX 49A
	2500
	20
	18
	16
	14
	

	20
	Canon LBP 3200 (EP 26)
	STMAX EP26
	2500
	19
	17
	15
	14
	

	21
	Canon L220/240/250/280, 300/350/360
	STMAX FX3
	2500

	19
	17
	15
	14
	

	22
	Canon Fax L100/120  
	STMAX FX9
	3500
	19
	17
	15
	14
	

	MÁY IN LASER SAMSUNG
	

	23
	Samsung ML-1610/ML-2010/2010P/2510/2570/2571N
Samsung SCX-4321/4521F
	STMAX 1610
	2000
	28
	26
	24
	22
	

	24
	Samsung ML-1710/1740/1750 /ML1520
Samsung SCX-4100/4216F
	STMAX 1710
	3000
	28
	26
	24
	22
	

	25
	Samsung ML-2250/2250M/2251N/2252W
	STMAX ML2250
	5000
	30
	28
	26
	24
	

	26
	Samsung SCX-4200
	STMAX SCX4200
	3000
	30
	28
	26
	24
	

	27
	Samsung ML-1640
	STMAX 1640
	2000
	28
	26
	24
	22
	

	28
	Samsung SCX-4300
	STMAX SCX4300
	2100
	30
	28
	26
	24
	

	MÁY IN LASER EPSON/XEROX/LERMARK/BROTHER
	

	29
	EPSON EPL 5700/5800/5900/6100/6100L
	STMAX 5700
	3000
	30
	28
	26
	24
	

	30
	EPSON EPL 6200/6200L 
	STMAX 6200
	3000
	30
	28
	26
	24
	

	31
	Xerox Phaser 3110/3210
	STMAX 3110
	3000
	30
	28
	26
	24
	

	32
	Lexmark Optra E210/E212
	STMAX E210
	2000
	30
	28
	26
	24
	

	33
	Lexmark Optra E215
	STMAX 1710
	3000
	30
	28
	26
	24
	

	34
	Lexmark Optra E120
	STMAX E120
	2500
	30
	28
	26
	24
	

	35
	Brother HL 2030/2040/2050/2070
	STMAX TN-2025
	2500
	28
	26
	24
	22
	

	
	Brother MFC 7220/7225N/7240/7420/7820
	
	
	
	
	
	
	

	
	Brother Fax 2820/2920
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Brother HL 2130/2140
	STMAX TN-2130 
	2500
	28
	26
	24
	22
	

	
	Brother MFC 7340 
	
	
	
	
	
	
	

	Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:
	

	
	                       Tel: 66767771- 62707577
	
	
	
	
	
	

	
	                       Hotline:    0908.576.903 Mr. Sang (Phone để được giá tốt nhất)
	
	
	
	

	
	                       Nick Yahoo: Stmaxpro@yahoo.com.vn
	
	
	
	
	
	

	Ghi Chú:
	

	
	· Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
	
	
	
	
	
	

	
	· Tỷ giá thị trường tự do.
	
	
	
	
	
	

	
	· Quy định bảo hành 1 đổi 1.
	
	
	
	
	
	

	
	· Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
	
	
	
	
	
	

	· 
	· Bảng Báo Giá trên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quí khách!
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